
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày       tháng 3  năm 2024   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 06) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk 

Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-SYT ngày 30/11/2023 của Sở Y tế về việc 

thành lập Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ 

hành nghề Dược; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề 

dược ngày 26/03/2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 15 Chứng chỉ hành 

nghề dược. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng UBND các huyện: Krông Năng, Ea 

Súp, Lắk, Buôn Đôn, Cư Kuin, Ea H’Leo, Ea Kar; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYD (TTh).  

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nay Phi La 
 



DANH SÁCH CẤP, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /  3   /2024 của Sở Y tế) 

STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/ Thẻ 

căn cước 

Chuyên 

môn 
Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1 
24066/CCHN-

D-SYT-ĐL 
TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG 25/04/1970 066 170 008 989 

Dược sĩ  

đại học 

Phường Thống Nhất - 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

CCHND: 00811/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 31/12/2014 

2 
24065/CCHN-

D-SYT-ĐL 
BÙI THỊ THÙY TRANG 02/02/2972 066 172 012 805 

Dược sĩ  

đại học 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

CCHND:01045/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 30/06/2015 

3 
24060/CCHN-

D-SYT-ĐL 
TRẦN THỊ THANH TÂM 29/10/1992 066 192 009 043 

Dược sĩ  

đại học 

Phường Ea Tam - Thành 

phố Buôn Ma Thuột - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

CCHND: 19215/CCHN-D-

SYT-ĐL, ngày cấp: 17/7/2019 

4 
24056/CCHN-

D-SYT-ĐL 
H JÔ NIN AYUN 29/04/2001 066 301 014 186 

Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Cuôr Đăng - Huyện 

Cư Mgar - Tỉnh Đắk Lăk 
Cấp lần đầu 

5 
24057/CCHN-

D-SYT-ĐL 
ADRƠNG H' YƯNG 03/02/1999 066 199 017 171 

Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Dliê Yang - Huyện Ea 

H'Leo - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

6 
24058/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ DIỄM 08/03/1988 066 188 002 616 

Dược sĩ 

trung cấp 

Xã Ea Phê - Huyện Krông 

Pắc - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

7 
24059/CCHN-

D-SYT-ĐL 
ĐOÀN VŨ TỪ NHIÊU 19/03/1996 066 196 020 983 

Dược sĩ 

trung cấp 

Xã Hòa An - Huyện 

Krông Pắc –  

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

8 
24061/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN CẢNH VỮNG 30/06/1993 066 093 025 527 

Dược sĩ 

trung cấp 

Xã Ea H'Mlay - Huyện 

M'Drắk - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

9 
24062/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LÊ MINH ANH TUẤN 29/07/1994 066 094 002 423 

Dược sĩ  

đại học 

Phường Tự An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

10 
24063/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN CAO THU 

UYÊN 
28/10/1998 066 198 020 351 

Dược sĩ  

đại học 

Xã Ea Drăng - Huyện Ea 

H'leo - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

11 
24064/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ THU THI 05/10/1996 066 196 009 213 

Dược sĩ 

 đại học 

Phường Thiện An - Thị xã 

Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

12 
24067/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

THẢO 
19/11/1998 067 198 005 134 

Dược sĩ 

 đại học 

Phường Ea Tam - Thành 

phố Buôn Ma Thuột - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

13 
24068/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LÊ THỊ HUYỀN MY 03/08/1995 066 195 018 503 

Dược sĩ 

 đại học 

Phường Tân An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

14 
24069/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ CẨM 

HUYỀN 
01/06/1995 066 195 015 716 

Dược sĩ  

đại học 

Phường Tân An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 



STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/ Thẻ 

căn cước 

Chuyên 

môn 
Địa chỉ thường trú Ghi chú 

15 
24070/CCHN-

D-SYT-ĐL 
TRẦN THỊ THẢO 24/04/1994 066 194 018 150 

Dược sĩ  

đại học 

Xã Vụ Bổn - Huyện 

Krông Pắc –  

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 
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